	ỦY BAN BẦU CỬ 	 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
	XÃ THIỆN HÒA	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
	 		 ơ                                                                                                                                                         

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THIỆN HÒA  NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ 
(Kèm theo Nghị quyết số:03/NQ-UBBC ngày 23 /02/2026 của UBBC xã Thiện Hòa) 
 
 
Đơn vị bầu cử số 01; Gồm các thôn: Lân Luông, Nà Tàn, Thâm Khôn.
 
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở  hiện nay
	
	Trình độ 
	
	Nghề nghiệp, chức vụ 
	Nơi   công tác 
	Ngày vào 
Đảng 
	Là đại biểu HĐND  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông 
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
	Học hàm, 
học vị 
	Lý luận chính trị 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	01
	Lăng Văn Hanh
	17/04/1972
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Ba Biển - Thiện Hòa
	Thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa
	10/10
(BTVH)
	Đại học
	
	Trung cấp
	B
	Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã Thiện Hòa
	13/03/1996
	x

	02
	Vy Văn Tú
	01/9/1991
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Nà Quãng - Yên Lỗ
	Thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã Thiện Hòa
	05/10/2017
	x

	03
	Hoàng Văn Tuấn
	01/9/1982
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Nà Tàn - Thiện Hòa
	Thôn Nà Tàn, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Phó trưởng ban Kinh tế - ngân sách
 Hội đồng nhân dân xã
	Hội đồng nhân dân xã
 Thiện Hòa
	28/01/2016
	x

	04
	Nông Thị Thiệp
	25/07/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Nà Tàn - Thiện Hòa
	Thôn Nà Tàn, xã Thiện Hòa
	12/12
	
	
	
	
	Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Tàn
	Nà Tàn - Thiện Hòa
	17/12/2017
	

	05
	Triệu Thị Bích Thùy
	25/09/1998
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Pác Khuông - Thiện Thuật
	Thôn Lân Luông, xã Thiện Hòa
	12/12
	Trung cấp Dược
	
	
	
	Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Lân Luông
	Lân Luông - Thiện Hòa
	
	


ơ                                                                                                                                                          
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người. 
 
 


          Đơn vị bầu cử số 02; Gồm các thôn: Ba Biển, Yên Hùng, Nà Lẹng, Nà Đảng
 
	STT 
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Giới tính 
	Quốc tịch 
	Dân tộc 
	Tôn giáo 
	Quê quán 
	Nơi ở  hiện nay 
	
	Trình độ 
	
	
	Nghề nghiệp, chức vụ 
	Nơi   công tác 
	Ngày vào 
Đảng 
	Là đại biểu HĐND  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông 
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
	Học hàm, 
học vị 
	Lý luận chính trị 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	01
	Luân Thiêm Hiểu
	11/04/1996
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Dương Sơn- Bắc Kạn
	Thôn Nà Phai, xã Côn Minh,
tỉnh Thái Nguyên
	12/12
	Đại học
	
	
	
	Chuyên viên 
Văn phòng Đảng ủy
	Đảng ủy xã Thiện Hòa
	28/11/2024
	

	02
	Lưu Thị Kiểm
	28/11/1995
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Bản Mè - Yên Lỗ
	Thôn Bản Pe, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học công 
tác xã hội
	
	Trung cấp
	B
	chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã Thiện Hòa
	11/10/2020
	

	03
	Hứa Thị Nhị
	10/02/1996
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Yên Hùng - Thiện Hòa
	Thôn Yên Hùng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học công
 tác xã hội
	
	Trung cấp
	B
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã Thiện Hòa
	19/05/2022
	x

	04
	Hoàng Trung Sỹ
	6/10/1980
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Yên Hùng - Thiện Hòa
	Thôn Yên Hùng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	A
	Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng
	Đảng ủy xã Thiện Hòa
	06/6/2009
	x

	05
	Vy Xuân Tình
	04/02/1978
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Tô Hiệu - Bình Gia
	Thôn Pác Nàng, xã Bình Gia
	12/12
	Đại học Hành chính
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	CĐSP Tiếng Anh
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
	Đảng ủy 
xã Thiện Hòa
	03/12/2002
	x

	06
	Hoàng Thị Thảo
	13/11/1999
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Nà Đảng - Thiện Hòa
	Thôn Nà Đảng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học
	
	
	
	Bí thư chi đoàn thanh niên
	Nà Đảng - Thiện Hòa
	
	

	07
	Lương Văn Thoa
	08/12/1984
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Ba Biển - Thiện Hòa
	Thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa
	12/12
	
	
	
	
	Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Ba Biển
	Ba Biển 
- Thiện Hòa
	25/10/2009
	


 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.  	 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
  
           Đơn vị bầu cử số 03; Gồm các thôn: Khuổi Sắp, Bản Pe, Nà Tồng  

	STT 
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Giới tính 
	Quốc tịch 
	Dân tộc 
	Tôn giáo 
	Quê quán 
	Nơi ở  hiện nay 
	
	Trình độ 
	
	Nghề nghiệp, chức vụ 
	Nơi   công tác 
	Ngày vào 
Đảng 
	Là đại biểu HĐND  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông 
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
	Học hàm, 
học vị 
	Lý luận chính trị 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	01
	Nông Ngọc Khải
	15/02/1996
	Nam
	Việt Nam
	Tày
	K
	xã Bình Gia
	Thôn Cam Thủy, xã Bình Gia
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Cán bộ Công an xã
	Công an xã 
Thiện Hòa
	23/06/2020
	

	02
	Nông Thị Nhung
	20/11/1992
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Pò Mầm 
- Yên Lỗ
	Thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật
	12/12
	Đại học
 Công tác xã hội
	
	sơ cấp
	B
	Chuyên viên
Phòng Văn hóa xã hội
	Uỷ ban nhân xã 
Thiện Hòa
	21/08/2019
	

	03
	Lăng Thị Sợi
	24/01/1982
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Nà Tồng - Yên Lỗ
	Thôn Nà Tồng, xã Thiện Hòa
	12/12
	
	
	
	
	Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nà Tồng
	Nà Tồng - Thiện Hòa
	17/08/2015
	

	04
	Phạm Thị Thương
	15/10/1981
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	K
	Chí Minh - Hưng Yên
	Thôn Tòng Chu, Bình Gia
	12/12
	Đại học 
Quản lý văn hóa
	Thạc sỹ
	Trung cấp
	B
	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
	Đảng ủy xã Thiện Hòa
	07/8/2013
	

	05
	Hoàng Ngọc Vĩnh
	22/07/1994
	Nam
	Việt Nam
	Tày
	k
	xã Bình Gia
	Thôn Pá Nim, xã Bình Gia
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Phó trưởng 
Công an xã
	Công an xã 
Thiện Hòa
	19/07/2017
	


 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
            Đơn vị bầu cử số 04; Gồm các thôn: Nà Quãng, Pò Mầm, Bản Mè
 
 
	STT 
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Giới tính 
	Quốc tịch 
	Dân tộc 
	Tôn giáo 
	Quê quán 
	Nơi ở  hiện nay 
	
	Trình độ 
	
	
	Nghề nghiệp, chức vụ 
	Nơi   công tác 
	Ngày vào 
Đảng 
	Là đại biểu 
HĐND  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông 
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
	Học hàm, 
học vị 
	Lý luận chính trị 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	01
	Đặng Văn Chiến
	30/07/1984
	Nam
	Việt Nam
	Dao
	K
	xã Tân Hòa
	Thôn Tân Tiến,xã Thiện Long
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
	Hội đồng nhân dân xã
 Thiện Hòa
	22/06/2005
	x

	02
	[bookmark: _GoBack]Hoàng  Đình  Hiển
	03/8/1981
	Nam
	Việt Nam
	Tày
	K
	xã Hoàng Văn Thụ
	Thôn 6A, xã Bình Gia
	12/12
	Đại học
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	B1
	Phó bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
	Uỷ ban nhân xã 
Thiện Hòa
	07/12/2005
	x

	03
	Vi Thị Tuyết
	18/12/1989
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Tô Hiệu - Bình Gia
	Thôn Nà Cốc, xã Bình Gia
	12/12
	Đại học
	
	sơ cấp
	A
	Chuyên viên 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	Uỷ ban nhân xã 
Thiện Hòa
	28/09/2018
	

	04
	Lương Văn Thu
	04/4/1981
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	xã Bình Gia
	Thôn Liên hợp- xã Bình Gia
	12/12
	ĐH công 
nghệ thông tin
	Thạc sỹ
	Trung cấp
	B1
	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
	Đảng ủy xã Thiện Hòa
	20/07/2017
	

	05
	Triệu Thị Chầm
	10/03/1991
	Nữ
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Xã Thiện Thuật
	Thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Cao đẳng
	
	
	
	Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Nà Quãng
	Nà Quãng - Thiện Hòa
	
	


 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người. 

















Đơn vị bầu cử số 05; Gồm các thôn: Khuổi Mè, Khuổi Chặng, Khuổi Cọ
 
	STT 
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Giới tính 
	Quốc tịch 
	Dân tộc 
	Tôn giáo 
	Quê quán 
	Nơi ở  hiện nay 
	
	Trình độ 
	
	Nghề nghiệp, chức vụ 
	Nơi   công tác 
	Ngày vào 
Đảng 
	Là đại biểu HĐND  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông 
	Chuyên môn, nghiệp vụ 
	Học hàm, 
học vị 
	Lý luận chính trị 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	01
	Hoàng Văn Hoan
	12/07/1987
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Khuổi Chặng- Yên Lỗ
	Thôn Khuổi Chăng, xã Thiện Hòa
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	
	Công chức 
ban Kinh tế - ngân sách
Hội đồng nhân dân xã
	Hội đồng nhân dân xã
 Thiện Hòa
	12/09/2008
	x

	02
	Triệu Văn Kim
	10/06/1989
	Nam
	Việt Nam
	Dao
	K
	Khuổi Sắp - Yên Lỗ
	Thôn Khuổi Sắp, xã Thiện Hòa
	12/12
	
	
	
	
	Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Sắp
	Khuổi Sắp - Thiện Hòa
	17/09/2017
	x

	03
	Hoàng Văn Tùng
	17/10/1983
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Khuổi Hẩu - Thiện Long
	Thôn Khuổi Hẩu, xã Thiện Long
	12/12
	Đại học
	
	Trung cấp
	B
	Chuyên viên 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	Uỷ ban nhân xã 
Thiện Hòa
	26/03/2013
	

	04
	Chu Văn Thương
	07/07/1993
	Nam
	Việt Nam
	Nùng
	K
	Khuổi Cọ - Yên Lỗ
	Thôn Khuổi Cọ xã Thiện Hòa
	12/12
	
	
	
	
	Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Thôn đội trưởng thôn Khuổi Cọ
	Khuổi Cọ - Thiện Hòa
	12/09/2019
	

	05
	Vũ Như Trung
	03/7/1978
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	K
	Ý Yên - Nam Định
	Thôn Nà Cốc, xã Bình Gia
	12/12
	Kỹ sư xây dựng
 công trình
	
	Trung cấp
	B
	Trưởng phòng 
Kinh tế
	Uỷ ban nhân xã 
Thiện Hòa
	25/09/2014
	



Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người. 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người. 
